
UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ NỘI VỤ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:      /SNV-XDCQ&CTTN 

V/v hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu 18.1, 

18.2, 18.3 thuộc tiêu chí số 18 “Hệ 

thống chính trị và tiếp cận pháp luật” 

về xã nông thôn mới  

Tuyên Quang, ngày     tháng     năm 2022 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 
 

 

 

Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí 

quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 

320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Bộ tiêu chí 

quốc gia về huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố thuộc cấp tỉnh 

hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về 

huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; 

 Căn cứ Văn bản số 1311/BNV-TH ngày 04/4/2022 của Bộ Nội vụ về 

việc hướng dẫn thực hiện nội dung tiêu chí 18.1 thuộc Bộ tiêu chi quốc gia về xã 

nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;  

Căn cứ Quyết định số 479/QĐ-UBND ngày 04/8/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang Ban hành “Một số chỉ tiêu xã nông thôn mới và 

Một số chỉ tiêu xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 

2021-2025;  

Thực hiện Văn bản số 06/BCĐ-VPĐP ngày 09/9/2022 của Ban Chỉ 

đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 về việc đề 

nghị hướng dẫn tiêu chí chỉ tiêu trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2021-2025, 

Sở Nội vụ hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu số 18.1, 18.2, 18.3 thuộc tiêu chí 

số 18 “Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật” trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xã 

nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang như sau: 

I. NỘI DUNG THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU 

1. Chỉ tiêu 18.1: Cán bộ, công chức xã đạt chuẩn 

a)  Đối với cán bộ xã:  

- Đảm bảo tiêu chuẩn chung theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 

114/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về cán bộ, công chức xã, 

phường, thị trấn và Điều 3 Quy định tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, 

phường, thị trấn ban hành kèm theo Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV ngày 

16/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; 
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- Đảm bảo tiêu chuẩn cụ thể theo quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7, 

Điều 8 Quy định tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn ban 

hành kèm theo Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV ngày 16/01/2004 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ. 

b) Đối với công chức xã: 

- Đảm bảo tiêu chuẩn chung theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 

112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, 

thị trấn; 

- Đảm bảo tiêu chuẩn cụ thể theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 1 

Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không 

chuyên trách ở cáp xã, ở thôn, tổ dân phố; tại khoản 1, khoản 2 Điều 1 Thông 

tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy 

định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở 

cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và Thông tư số 04/2022/TT-BNV ngày 23/5/2022 

của Bộ Nội vụ sửa đổi bổ sung điểm c khoản 1 Điều 1 của Thông tư số 

13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một 

số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên 

trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm 

vụ của chức danh công chức theo quy định hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh 

2. Chỉ tiêu 18.2: Đảng bộ, chính quyền xã “được xếp loại chất lượng 

hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên” đạt tiêu chuẩn  

 - Đảng bộ xã đạt tiêu chuẩn “xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm 

vụ trở lên” khi đáp ứng yêu cầu theo quy định của Ban Tổ chức Trung ương tại 

Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 kiểm điểm, đánh giá, xếp loại 

chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ 

lãnh đạo, quản lý các cấp; Quyết định số 26-Qđi/TU ngày 21/11/2019 của ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang quy định về việc kiểm điểm, đánh giá, 

xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá 

nhân cán bộ lãnh đạo, quản ly các cấp và các văn bản của Tỉnh ủy, Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy thực hiện Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ 

chức Trung ương. 

- Chính quyền xã đạt tiêu chuẩn "xếp loại chất lượng hoàn thành tốt 

nhiệm vụ trở lên” thực hiện theo Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND ngày 

25/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định về đánh 

giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; 

Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

3. Chỉ tiêu 18.3: Tổ chức chính trị - xã hội của xã được xếp loại chất 

lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xã phân loại 

chất lượng hoàn thành tốt trở lên theo hướng dẫn của từng tổ chức; được Ủy 
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ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp trên đánh giá hoàn 

thành tốt nhiệm vụ trở lên. 

II. TRÁCH NHIỆM CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN, 

THÀNH PHỐ  

1. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã tổ chức thực hiện chỉ tiêu 18.1, 18.2, 

18.3 của tiêu chí số 18 “Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật” đảm bảo chất 

lượng, đúng quy định. 

2. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân xã rà soát, đánh 

giá chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới thuộc lĩnh vực Nội vụ; cơ cấu tổ chức của 

hệ thống chính trị - xã hội ở cơ sở, tiêu chuẩn, chức danh cán bộ, công chức 

theo quy định; xây dựng kế hoạch đào tạo, đào tạo lại đối với số cán bộ, công 

chức chưa đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị trình 

cấp có thẩm quyền quyết định; phối hợp các sở, ban, ngành, các trung tâm đào 

tạo của tỉnh tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn đảm bảo cho 

đội ngũ cán bộ, công chức xã đạt chuẩn theo quy định. 

3. Tham mưu với cấp ủy và phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội 

cùng cấp các giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng, 

chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cấp xã. 

4. Định kỳ 6 tháng, hằng năm báo cáo kết quả tổ chức thực hiện chỉ tiêu 

số 18.1, 18.2, 18.3 của tiêu chí số 18 “Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật” 

trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới thuộc lĩnh vực Nội vụ; tổng hợp 

kết quả đánh giá, xếp loại các tổ chức chính trị - xã hội ở xã gửi Sở Nội vụ 

theo dõi, tổng hợp.  

Trên đây là hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu số 18.1, 18.2, 18.3 của tiêu chí 

số 18 “Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật” trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xã 

nông thôn mới thuộc lĩnh vực Nội vụ. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, thành 

phố triển khai thực hiện các nội dung trên đúng quy định./. 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (báo cáo); 
- Sở Nông nghiệp & PTNT; 

- BCĐ các chương trình MTQG; 

- Cơ quan Tổ chức-Nội vụ, phòng Nội vụ huyện, 

thành phố; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, XDCQ&CTTN. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Vũ Ngọc Khánh 
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